
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRỰC NỘI 

            Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trực Nội, ngày 24  tháng 11 năm 2021 
 

  

BÁO CÁO 

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ngày 24/11/2021 

 

                Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân huyện;  

- Phòng Y tế; 

                                          - Trung tâm Y tế. 

1. Tình hình chung 

- Tổng số người đang cách ly tập trung:          00 Người. 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Số ngày 

đã cách ly 

Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

Ghi 

chú 

 
     

 

- Tổng số người đang cách ly tại nhà:     22  Người 

ST

T 
Họ và tên Năm sinh Địa chỉ 

Số ngày 

đã cách 

ly 

Tình 

trạng 

sức khỏe 

Ghi 

chú 

1 Vũ Thị Nhạn 1977 xóm 1 14 Ổn Định 
14 

2 Trần Văn Chín 1973 xóm 1 14 Ổn Định 
14 

3 Bùi Văn Dương 12/5/1987 xóm 18 14 Ổn Định 
14 

4 Vũ Quang Duy 06/12/1993 xóm 3 13 Ổn Định 
14 

5 Nguyễn Văn Hiệp 26/5/1955 xóm 6 11 Ổn Định 14 

6 Trương Thị dung 20/8/1992 xóm 13 9 Ổn Định 14 

7 Vũ Thị Trang 01/08/1994 xóm 3 8 Ổn Định 14 

8 Trần Thị Sáu 12/1/1990 xóm 18 7 Ổn Định 7 

9 

Nguyễn Xuân Tiến 1983 

Xóm 

Cầu 

Đen 

7 Ổn Định 

7 



10 Vũ Thanh Thủy 18/01/1991 xóm 8 7 Ổn Định 14 

11 Phạm Thị Đượm 1957 xóm 4 7 Ổn Định 14 

12 Nguyễn Thị Thu 07/06/1996 xóm 4 7 Ổn Định 14 

13 Ngô Văn Trịnh 07/02/1959 xóm18 7 Ổn Định 14 

14 Trương Thị Là 18/5/1973 xóm 4 6 Ổn Định 7 

15 

Nguyễn Truường 

thành 
21/11/1993 xóm 4 6 

Ổn Định 7 

16 Nguyễn thị mỹ 17/02/1977 xóm 4 6 Ổn Định 7 

17 Nguyễn Văn Hinh 1969 xóm 4 6 Ổn Định 7 

18 Nguyễn Văn thể 1971 xóm 11 5 Ổn Định 14 

19 Trần Ngọc dương 09/07/2003 xóm 1 4 Ổn Định 14 

20 Nguyễn Thị bích 21/05/1990 xóm 1 4 Ổn Định 7 

21 Tô Trung chính 03/06/1952 xóm 10 4 Ổn Định 14 

22 Trần Thị Đình 07/6/1984 Xóm 13 1 Ổn Định 7 

Tổng số người đang tự theo dõi sức khỏe:       23 Người 

ST

T 
Họ và tên Năm sinh Địa chỉ 

Số 

ngày 

đã cách 

ly 

Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

Ghi 

chú 

1 

Nguyễn Văn 

Nguyên 
15/6/1961 xóm 9 

14 ổn định 
14 

2 
Nguyễn Thị Dần 10/1/1984 xóm 9 13 ổn định 14 

3 

Nguyễn Văn 

Ngọc 
1988  13 

ổn định 
14 

4 
Trần văn Thanh 28/07/1993 xóm 3 11 ổn định 14 

5 
Lê Thị lan 8/3/1974 

xóm 3 

 
10 

ổn định 
14 



6 
Trương Thị Mùi 1947 xóm 16 9 ổn định 14 

7 

Nguyễn Thị 

Giang 
2007 xóm 18 8 

ổn định 
14 

8 
Hoàng Công Đại 23/04/2000 xóm 4 7 ổn định 14 

9 
Vũ Đình Khiêm 11/09/1992 xóm 4 6 ổn định 14 

10 
Bùi Văn Tuấn 04/04/1982 xóm 4 6 ổn định 14 

11 

Hoàng Thị Lan 

anh 
4/6/1996 xóm 7 5 ổn định 7 

12 
Võ Thị Liên 02/05/1994 xóm 1 4 ổn định 14 

13 
Nguyễn Thị thư 10/04/1978 xóm 1 4 ổn định 14 

14 

Trần thị Thúy 

Hằng 
26/08/2000 cầu đen 3 ổn định 7 

15 
Tô Thị Thúy Thại 18/11/1960 xóm 10 3 ổn định 7 

16 
Lê Văn Vinh 26/04/1963 xóm 16 3 ổn định 7 

17 
Hoàng Văn hải 12/02/1979 xóm 19 3 ổn định 7 

18 
Vũ Văn quân 01/01/1973 xóm 11 3 ổn định 7 

19 
Nhâm Xuân Cảnh 24/4/1969 xóm 14 2 ổn định 14 

20 

Nguyễn Xuân 

Đương 
01/9/1965 xóm 14 2 ổn định 14 

21 

Nguyễn Ngọc 

Khánh  
18/10/1999 xóm 16 2 ổn định 14 

22 
Lê Xuân Tiến 08/12/2000 xóm 16 2 ổn định 7 

23 
Nguyễn Thị Mùi 12/4/1936 xóm 13 1 ổn định 14 

2. Các trường hợp nơi khác trở về địa phương, đặc biệt ở vùng dịch  

về địa phương:      

 - Tổng số người nơi khác trở về địa phương: 02người   

(trong đó người từ vùng dịch về địa phương: 0 người) 



3. Công tác phòng chống dịch tại các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

trên địa bàn:  

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch đảm bảo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: BCĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Văn Hữu 
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